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1 0139292031 136012 CẤN THỊ KIM ANH 15/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Hòa Thạch 9A 22,75 2 2 A3

2 0150680958 164040 NGUYỄN BÙI VÂN ANH 16/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Xã 9A 24,50 2 2 A3

3 0118013098 163017 NGUYỄN MINH ANH 11/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Trung 9B 25,25 1 2 A3

4 0130347396 088082 NGUYỄN VŨ CHÂU ANH 24/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Song Phương 9D 29,75 3 2 A3

5 0139292035 136081 TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH 08/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Hòa Thạch 9A 21,25 2 2 A3

6 0150887492 155068 VƯƠNG GIA BẢO 07/01/2009 Nam Hà Nội THCS Cổ Đông 9A5 22,00 2 2 A3

7 0150578417 164116 TẠ VĂN BÍNH 12/03/2009 Nam Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A3 23,25 2 2 A3

8 0150333515 136155 LÊ ĐÌNH CƯỜNG 16/06/2009 Nam Hà Nội THCS Cấn Hữu 9A 22,75 2 2 A3

9 0150378683 134131 PHẠM THÀNH DOANH 06/12/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Hòa 9B 23,75 3 2 A3

10 0150381609 136220 VŨ THỊ THÙY DƯƠNG 10/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Hòa Thạch 9A 22,00 2 2 A3

11 0150448047 163084 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 28/04/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Trung 9A 28,50 1 2 A3

12 0118114317 164243 ĐẶNG HẢI ĐĂNG 31/08/2009 Nam Hà Nội THCS Đồng Trúc 9A 22,50 2 2 A3

13 0150578019 163091 NGUYỄN THÀNH ĐOÀN 28/10/2009 Nam Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A1 21,25 1 2 A3

14 0150381614 136268 NGUYỄN MINH ĐỨC 11/07/2009 Nam Hà Nội THCS Hòa Thạch 9A 21,25 2 2 A3

15 0150480038 163106 ĐỖ THỊ HẠNH 18/03/2009 Nữ Hà Nội THCS Phú Cát 9B 28,25 1 2 A3

16 0150672436 164357 NGÔ TƯỜNG HUY 04/09/2009 Nam Hà Nội THCS Bình Yên 9A1 23,00 2 2 A3

17 0150578426 163132 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 29/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A3 19,75 1 2 A3

18 0150473366 169248 VŨ THỊ THÙY LINH 11/03/2009 Nữ Hà Nội THCS An Khánh 9A2 24,00 3 2 A3

19 0150672442 164516 NGUYỄN VĂN LONG 15/11/2009 Nam Hà Nội THCS Bình Yên 9A1 23,25 2 2 A3

20 0151570036 163189 PHÍ NGỌC MAI 14/01/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 30,50 1 2 A3

21 0150333566 136564 CẤN GIA MINH 15/05/2009 Nam Hà Nội THCS Cấn Hữu 9B 20,50 2 2 A3

22 0118013026 163196 NGUYỄN NHẬT MINH 14/03/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Trung 9A 32,00 1 2 A3

23 0150381543 134466 DƯƠNG PHƯƠNG MY 26/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Hòa 9C 22,75 3 2 A3

24 0132152785 163202 ĐẶNG TRÀ MY 04/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 21,50 1 2 A3

25 0150473367 139408 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 05/07/2009 Nữ Hà Nội THCS An Khánh 9A2 24,50 3 2 A3

26 0118012962 163215 THÁI HOÀNG NAM 30/07/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Trung 9A 32,75 1 2 A3

27 0118013171 163218 NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN 07/07/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Trung 9B 33,75 1 2 A3

28 0150661274 169312 VŨ THỦY NGÂN 12/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Minh Hà 9A6 22,00 3 2 A3

29 0150383337 135054 NGUYỄN YẾN NHI 06/03/2009 Nữ Hà Nội THCS Đại Thành 9C 24,00 2 2 A3

30 0150443119 169357 PHÍ VĂN PHÚC 20/09/2009 Nam Hà Nội THCS Hương Ngải 9D 23,75 3 2 A3
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31 0134286412 163258 VŨ QUỲNH PHƯỢNG 16/02/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 28,50 1 2 A3

32 0131481384 165103 NGUYỄN HỒNG QUÂN 01/04/2009 Nam Hà Nội THCS Hạ Bằng 9A 22,75 2 2 A3

33 0150578399 163270 NGUYỄN TRƯỜNG SINH 17/09/2009 Nam Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A2 20,75 1 2 A3

34 0118183296 139544 NGUYỄN VĂN TÂM 02/11/2009 Nam Hà Nội THCS Vân Côn 9C 23,25 2 2 A3

35 0148990002 137238 NGUYỄN ĐÌNH TOÀN 24/12/2009 Nam Hà Nội THCS Đông Yên 9I 23,25 2 2 A3

36 2650648199 165307 TẠ HOÀNG VIỆT TÚ 09/08/2009 Nam Hà Nội THCS Thạch Hòa 9A 24,00 2 2 A3

37 0131505492 165157 TRẦN ĐĂNG THÁI 02/01/2009 Nam Hà Nội THCS Hạ Bằng 9A 23,50 3 2 A3

38 0118013144 163284 HOÀNG NGỌC THÀNH 26/12/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Trung 9B 31,25 1 2 A3

39 0151351809 169417 CHU THANH THẢO 23/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Chàng Sơn 9A3 24,25 3 2 A3

40 0133940506 167161 PHẠM PHƯƠNG THẢO 21/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Phùng Xá 9A2 23,50 3 2 A3

41 0150480008 163298 NGUYỄN ĐẮC THẮNG 08/10/2009 Nam Hà Nội THCS Phú Cát 9A 21,00 1 2 A3

42 0139532174 137189 NGUYỄN HỮU THIÊM 13/02/2008 Nam Hà Nội Tự do-Quốc Oai 9 23,50 2 2 A3

43 0150676831 165185 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 22/03/2009 Nam Hà Nội THCS Bình Yên 9A4 23,75 3 2 A3

44 1750448659 163310 ĐINH THỊ MINH THƯ 24/09/2009 Nữ Hòa Bình THCS Yên Trung 9A 32,00 1 2 A3

45 0150728201 165241 KIỀU THỊ MINH TRANG 15/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Cần Kiệm 9D 23,50 3 2 A3

46 0150929330 135255 NGUYỄN THU TRANG 06/01/2009 Nữ Hà Nội THCS Đại Thành 9C 22,50 3 2 A3

Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Hữu Việt

Thạch Thất, ngày 01 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG Người lập biểu


